	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội,  ngày 15 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
(bản gửi kèm công văn số 12840/BTC-CST ngày 15/9/2015 về việc đề nghị 
Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, và Luật quản lý thuế)

Ngày 13/8/2015 Bộ Tài chính có công văn số 11140/BTC-CST gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật về thuế (sau đây gọi tắt là Dự án luật). Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 74 ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và cá nhân (trong đó có  11/21 Bộ, ngành, 41/63 địa phương và 22 tổ chức, hiệp hội, cá nhân).
Qua tổng hợp bước đầu ý kiến của 74 cơ quan, đơn vị cho thấy: đa số các cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí với dự thảo Luật hoặc không có ý kiến.

Các đơn vị còn lại có ý kiến tham gia cụ thể vào các nội dung của dự thảo: trong đó có đa số ý kiến tham gia nhất trí với dự thảo, một số ý kiến tham gia về câu chữ đã được Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu và thể hiện tại dự thảo. Riêng nội dung còn có ý kiến khác về thuế TTĐB, Bộ Tài chính xin giải trình cụ thể như sau:
1. Về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát cho rằng nội dung sửa đổi về giá tính thuế TTĐB làm tăng nghĩa vụ nộp thuế, sẽ dẫn đến hiện tượng trốn thuế, nhập lậu, hàng giả ... gia tăng khó kiểm soát, lam thất thu ngân sách hàng năm. Theo quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý sản xuất, kinh doanh rượu” thì nhà nhập khẩu rượu có thể bán hàng cho nhà phân phối, thương nhân bán buôn hoặc trực tiếp bán lẻ tại cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp nhập khẩu. Vì vậy sẽ có nhiều mức giá bán ra từ nhà nhập khẩu có nghĩa là sẽ có nhiều mức giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây sẽ là vấn đề phức tạp, khó khăn cho người nộp thuế, cũng như cơ quan thuế và như vậy sẽ đi ngược lại chủ trương cải cách thủ tục hành chính về thuế. Hơn nữa, rượu nhập khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng rượu tiêu thụ tại Việt Nam với các loại rượu cao cấp không cạnh tranh trực tiếp với rượu sản xuất nước. Vì vậy cho dù thuế suất trong các FTA đối với rượu nhập khẩu được cắt giảm thì cũng không mang lại lợi thế cạnh tranh về giá so với sản phẩm trong nước. Hiệp hội đề nghị giữ nguyên giá tính thuế TTĐB đối với rượu, bia nhập khẩu.

- VAMA đề nghị 02 lựa chọn: (i) tiếp tục đề nghị giữ giá tính thuế TTĐB đối với ô tô nhập khẩu như hiện hành và giá tính thuế TTĐB đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước là giá xuất xưởng (tính bằng giá bán buôn của nhà sản xuất trừ đi 15%); hoặc (ii) giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và sản xuất trong nước đều là giá bán lẻ.
Về những ý kiến trên, Bộ Tài chính xin giải trình như sau: 

- Về ý kiến của Hiệp hội rươu, bia và NGK: Theo thông lệ quốc tế cũng như quy định tại Luật thuế TTĐB hiện hành thì thuế TTĐB đối với rượu được xác định theo độ cồn, không phân biệt theo loại rượu hay phẩm cấp (cao cấp, trung cấp, thấp cấp); thuế TTĐB đối với bia không phân biệt theo độ cồn, phẩm cấp, hình thức bao bì mà áp dụng chung một mức thuế suất. Nội dung sửa đổi về giá tính thuế TTĐB đối với rượu, bia nhập khẩu cũng như các mặt hàng chịu thuế TTĐB khác đều nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng về giá tính thuế giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước và được các hiệp hội, doanh nghiệp khác nhất trí. Vì vậy đề nghị giữ như dự thảo.

- Về đề xuất sửa đổi giá tính thuế TTĐB đối với ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi của VAMA, Bộ Tài chính thấy rằng: 
+ Phương án đề xuất tính thuế theo giá xuất xưởng đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi chưa phù hợp với nguyên tắc xác định giá tính thuế TTĐB quy định tại Luật thuế TTĐB áp dụng chung cho tất cả hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (là giá bán ra) và không công bằng (do thuế tính trên lỗ của doanh nghiệp có chi phí cao hơn mức bình quân và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp có chi phí thấp hơn). Phương án này cũng sẽ tiêu diệt sự cạnh tranh do doanh nghiệp nhỏ, mới vào thị trường thì có chi phí lớn và sẽ không cạnh tranh được so với các doanh nghiệp có thương hiệu lớn, đã vào thị trường lâu.
+ Phương án xác định giá tính thuế là giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng (giá bán lẻ) chưa phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ô tô, vì khác với những hàng hóa chịu thuế TTĐB khác, do ô tô dưới 24 chỗ ngồi được lưu hành tối thiểu 25 năm nên để bán được ô tô thì nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất phải có hệ thống trưng bày, đại lý, trung tâm bảo hành và sửa chữa, thay thế phụ tùng, linh kiện. Nếu tính thuế TTĐB trên giá bán lẻ là tính trên cả chi phí đại lý và không đồng bộ với giá tính thuế TTĐB của các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB khác.
2. Về giá tính thuế TTĐB đối với cơ sở sản xuất bán hàng qua công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ là giá do công ty con bán ra:

- Hiệp hội rượu, bia và NGK cho rằng quy định này dẫn đến phân biệt đối xử cũng như làm phát sinh số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất có doanh nghiệp thương mại, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, bất hợp lý trong chính sách thuế. Thực tế doanh nghiệp có tổ chức cơ sở kinh doanh thương mại đều là những tổng công ty, tập đoàn lớn, có sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớn, có thương hiệu, chất lượng tốt, đóng góp nhiều cho NSNN và xã hội. Vì có cơ sở thương mại lại phải nộp thuế cao hơn trong khi chính nhờ có công ty thương mại mà doanh nghiệp đã phát triển mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Hiệp hội đề nghị quy định cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở thương mại đầu tiên trong hệ thống thương mại bao gồm cả công ty thương mại trong quan hệ mẹ con, công ty con trong Luật doanh nghiệp, trường hợp bán cho công ty thương mại từ thứ 2 trở lên trong hệ thống thương mại mẹ con thì cơ quan thuế ấn định giá tính thuế theo luật quản lý thuế.

- Hiệp hội thuốc lá, ngoài ý kiến phân biệt đối xử như Hiệp hội rượu, bia và NGK đã nêu, còn cho rằng: quy định tại dự thảo không khuyến khích chuyên môn hoá trong quy trình sản xuất, phân phối hàng hoá; đồng thời làm triệt tiêu lực cạnh tranh của các sản phẩm thuốc lá nội tiêu trước các sản phẩm nhập ngoại và thuốc lá nhập lậu. Đối với các cơ sở thương mại trong hệ thống công ty mẹ - công ty con vẫn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các mục tiêu kinh tế xã hội, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động, tiền lương cho người lao động… Do đó, việc chuyển giá tính thuế TTĐB giữa các doanh nghiệp trong trường hợp phân tích này (các doanh nghiệp hoạt động chân chính) là hoàn toàn không có căn cứ. Quy định giá tính thuế TTĐB là giá do công ty con bán ra tạo ra sự không bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu (vì hàng hóa nhập khẩu chỉ nộp tại khâu nhập khẩu). Hiệp hội Thuốc lá đề nghị cần phải xác định đối với trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua các công ty con hoặc bán hàng qua công ty con khác trong cùng công ty mẹ nhằm mục đích chuyển giá tính thuế TTĐB thì giá làm căn cứ sẽ do cơ quan Thuế ấn định.

Về ý kiến của 02 Hiệp hội, Bộ Tài chinh xin giải trình như sau:

- Đối chiếu với thực tế hệ thống sản xuất, kinh doanh phân phối của nhiều công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con thì hàng hóa dù được nhiều công ty con sản xuất dưới mọi hình thức (gia công, hợp tác, đặt hàng), nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm đúng nguyên tắc xác định giá tính thuế là giá giao dịch thông thường trên thị trường. Đây là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong các Luật về thuế như thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,... và được luật hóa chung cho các Luật về thuế tại Điều 37 của Luật Quản lý thuế: cơ quan thuế sẽ ấn định thuế trong trường hợp giá giao dịch không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.

Căn cứ nguyên tắc giá tính thuế là giá thị trường, tại Nghị định hiện hành đã được thực hiện ổn định có quy định cụ thể đối với từng trường hợp sản xuất kinh doanh như sau: cơ sở sản xuất bán hàng qua cơ sở trực thuộc thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở trực thuộc bán ra; trường hợp bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì giá tính thuế là giá do đại lý bán ra chưa trừ hoa hồng đại lý; trường hợp giao gia công là giá do cơ sở giao gia công bán ra hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm bán; trường hợp hàng hóa sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hóa thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hóa.

- Theo pháp luật về thuế nói chung và về thuế TTĐB nói riêng đều có quy định: Thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”. Nghĩa là kể từ thời điểm bán (phát sinh doanh thu), người nộp thuế không còn đủ 03 quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt quy định tại Điều 164 Bộ Luật Dân sự (“Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu”). Đối chiếu với thực tế hệ thống sản xuất, kinh doanh phân phối của nhiều công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con thì hàng hóa dù được nhiều công ty con sản xuất dưới mọi hình thức (gia công, hợp tác, đặt hàng), sau đó giao lại cho công ty mẹ hay một công ty con thương mại thì chưa phải là bán ra vì quyền sở hữu, quyền định đoạt vẫn thuộc về công ty mẹ.

- Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo Tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực này. Như vậy, toàn bộ kết quả kinh doanh của công ty con đều được tổng hợp vào báo cáo tài chính của công ty mẹ.

- Quy định tại dự thảo Luật nhằm xác định nghĩa vụ thuế TTĐB thông qua việc xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán ra trên thị trường mà không phụ thuộc vào mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Vì vậy, không tác động hay can thiệp vào quyền chủ động tổ chức, thành lập để hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vì vậy, cần thiết phải quy định rõ cơ sở thương mại không phải là công ty con của cơ sở sản xuất hoặc công ty con trong cùng một công ty mẹ với cơ sở sản xuất để bảo đảm giá tính thuế TTĐB là giá giao dịch thông thường trên thị trường, qua đó bảo đảm quyền thu thuế của Nhà nước. 

3. Về thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô:
Ý kiến tham gia về các phương án sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi như sau:

- Đối với dòng xe từ 9 chỗ ngồi chở xuống:
+ Bộ Công Thương chọn Phương án 2 đối với xe đến 9 chỗ ngồi 2.000 cm3 và đề xuất chia nhỏ các dòng xe trên 3.000 cm3 với mức thuế suất cao và đặc biệt cao như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng thống nhất từ ngày 01/7/2016, không thay đổi trong giai đoạn ngắn; cụ thể như sau:

	Hàng hóa, dịch vụ
	Nội dung sửa đổi đề xuất (%)
	Thuế suất

hiện hành (%)

	- Loại dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3
	70
	50

	- Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3
	90
	60

	- Loại dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3
	110
	60

	- Loại dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3
	130
	60

	- Loại dung tích xi lanh trên 6.000 cm3
	150
	60


Đối với các dòng xe chịu thuế TTĐB khác, Bộ Công Thương chọn Phương án 1.

+ Có nhiều ý kiến đề nghị chọng PÁ1 (Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 25% - giảm 20% so với hiện hành, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 20%; Loại có dung tích xi lanh từ trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 30% - giảm 15% so với hiện hành, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 25%);

+ Có nhiều ý kiến đề nghị chọn PÁ2 (Loại có dung tích xi lanh từ trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3: Áp dụng thuế suất 30% - giảm 15% so với hiện hành; Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 40% - giảm 5% so với hiện hành, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 30%).

Riêng: Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị đối với các loại xe có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 giữ như hiện hành (dự thảo đề xuất không phân chia PÁ: Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 60% - tăng 10% so với hiện hành, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 55%; Loại có dung tích xi lanh từ trên 3.000 cm3, bao gồm cả motorhome: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 75% - tăng 15% so với hiện hành, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 70%). Ford Việt Nam nhất trí với PÁ1 và đề nghị giữ như hiện hành đối với loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3.

Công ty TNHH Ô tô Á Châu (Audi) đề nghị chọn PÁ 2 không chia nhóm dung tích từ 2.000 cm3 trở xuống, không quy định lộ trình và đề nghị giảm thuế suất đối với loại có dung tích từ 2.000 cm3 xuống 30% (giảm 15% so với hiện hành); loại có dung tích xi lanh từ trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 áp dụng thuế suất 60% (tăng 10% so với hiện hành); loại có dung tích xi lanh từ trên 3.000 cm3 áp dụng thuế suất 85% (tăng 25% so với hiện hành).

Một số ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ ưu nhược điểm của 02 phương án.

- Đối với xe chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ ngồi, có nhiều ý kiến chọn PÁ1 (giảm từ 30% hiện hành xuống 15%) và cũng có nhiều ý kiến chọn PÁ2 (giảm từ 30% xuống 20%).

- Đối với xe chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi, có nhiều ý kiến chọn PÁ1 (giảm thuế suất từ 15% hiện hành xuống 0%) và cũng có nhiều ý kiến chọn PÁ2 (giảm từ 15% xuống 10%).

- Ford Việt Nam đề nghị giữ thuế suất đối với xe bán tải là 15% hiện hành vì: (i) xe có thiết kế chở hàng khác với xe chở người và (ii) 70% dòng xe này được bán cho doanh nghiệp (Viettel, một số ngân hàng,...), các Bộ (Y tế, đơn vị sự nghiệp và các hộ kinh doanh. Các ý kiến khác (47/48) nhất trí với dự thảo quy định mức thuế suất bằng 60% mức thuế suất áp dụng cho xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống cùng loại dung tích xi lanh.

Về những ý kiến trên, Bộ Tài chính xin tiếp thu, giải trình như sau:

- Đối với dòng xe từ 9 chỗ ngồi chở xuống, xe chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ ngồi và xe chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi: Để góp phần giảm giá xe, thúc đẩy thị trường và giúp người dân có thu nhập khá, trung bình khá mua được xe ô tô, Bộ Tài chính tiếp thu và đề xuất sửa đổi như trong dự thảo Luật.
- Đối với xe bán tải: Bộ Tài chính thấy rằng xe bán tải đều là xe nhập khẩu, mặc dù kích thước lớn, tiêu tốn nhiên liệu hơn xe du lịch song do mức thuế TTĐB thấp, thiết kế và trang thiết bị tiện nghi không kém hơn xe du lịch nên càng ngày càng được ưa chuộng, được lựa chọn thay thế cho tiêu dùng xe du lịch. Vì vậy, để bảo đảm định hướng tiêu dùng dòng xe này phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính đề nghị giữ như dự thảo và hầu hết ý kiến tham gia đều nhất trí với Bộ Tài chính./.

BỘ TÀI CHÍNH
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